
1 150010029 Ong Thuý An Nữ 01/6/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

2 150010013 Phan Thị Bé Nữ 27/11/1996 Phước Long, B c Liêu

3 150010036 Hứa Thị Châm Nữ 07/11/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

4 150010016 Trương Văn Chắt Nam 18/4/1996 Giá Rai, B c Liêu

5 150010022 Lê Thuý Chi Nữ 05/7/1997 Hồng Dân, B c Liêu

6 150010030 Ph m Thế Di Nữ 01/02/1997 Vĩnh Châu, Sóc Trăng

7 150010034 Nguyễn Hồ Thuỳ Dương Nữ 20/02/1997 Th nh Trị, Sóc Trăng

8 150010024 Trần Vũ Đang Nam 06/4/1993 B c Liêu

9 150010010 Võ Văn Đ nh Nam 08/4/1996 Phước Long, B c Liêu

10 150010017 Kim Thanh Giang Nữ 18/11/1987 Giá Rai, Minh Hải

11 150010008 Nguyễn Đức Hiền Nam 30/6/1995 Giá Rai, B c Liêu

12 150010043 Đỗ Ngọc Huyền Nữ 01/7/1996 Vĩnh Châu, Sóc Trăng

13 150010028 Huỳnh Di u Huyền Nữ 27/01/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu

14 150010012 Tăng Đông Khoa Nam 13/8/1996 Hưng Hội, B c Liêu

15 150010001 Cù Thị Tuyết Ly Nữ 15/10/1997 Phước Long, B c Liêu

16 150010032 Huỳnh Thuý Mi Nữ 15/04/1996 Th nh Trị, Sóc Trăng

17 150010038 Hà Thanh Ngân Nữ 09/10/1993 Vĩnh Lợi, B c Liêu

18 150010006 Ph m Mỹ Ngọc Nữ 13/4/1994 B c Liêu, Minh Hải

19 150010033 Lâm Thị Tú Nguyên Nữ 14/5/1994 Vĩnh Lợi, Minh Hải

20 150010020 Hồ Tú Như Nữ 19/9/1996 Phước Long, B c Liêu

21 150010003 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 13/6/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

22 150010025 Ngô Thị Kiều Quyên Nữ 10/5/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu

23 150010021 Trần Thị Kiều Soan Nữ 28/10/1996 Vĩnh Châu, Sóc Trăng

24 150010019 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 08/5/1996 Phước Long, B c Liêu

25 150010043 Lý Minh Thư Nữ 12/8/1996 Giá Rai, B c Liêu

26 150010027 Võ Quốc Thương Nam 01/01/1997 Đông Hải, B c Liêu

27 150010018 Đoàn Huỳnh Trâm Nữ 15/9/1996 Th nh Trị, Sóc Trăng

28 150010009 Trần Huyền Trân Nữ 03/8/1997 Th nh Trị, Sóc Trăng

29 150010031 Trần Thị Bảo Trang Nữ 14/6/1997 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

30 150010023 Nguyễn Th ch DiễmTrinh Nữ 31/10/1996 B c Liêu, Minh Hải

31 150010005 Nguyễn Thị Trúc Nữ 12/8/1996 Giá Rai, B c Liêu

32 150010015 Ph m Văn Trực Nam 23/10/1995 Giá Rai, B c Liêu

33 150010004 Đặng Nhật Trường Nam 30/6/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu

34 150010026 Trương Quốc Tường Nam 02/11/1996 Phước Long, B c Liêu

35 150010011 Sơn Thị Vôl Nữ 08/9/1996 Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Mã HS-SV Phái N măsinh

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăH CăSINHăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăĐDTH23

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

H ăvàătênSTT

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-CĐYT ngày  20  tháng  9  năm 2016)



Mã HS-SV Phái N măsinh Nơiăsinh Ghi chúH ăvàătênSTT

36 150010003 Th ch Trần KhánhVy Nữ 04/3/1996 Giá Rai, B c Liêu

37 150010007 Hồ Như Ý Nữ 23/3/1997 Giá Rai, B c Liêu

38 150010035 Ph m Thị Ngọc Ý Nữ 07/4/1997 Phước Long, B c Liêu
39 150010040 Mã Bảo Yến Nữ 03/10/1997 Đông Hải, B c Liêu

Ghi chú: Danh sách này có 39 học sinh

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016



1 150020006 Trần Thị Thu Hương 23/3/1995 B c Liêu

2 150020012 Mai Thị Phương Huyền 06/12/1993 Giá Rai, B c Liêu

3 150020004 Huỳnh Thị Yến Linh 22/12/1995 B c Liêu

4 150020015 Lê Thị Mỹ Linh 23/7/1997 Thị xã B c Liêu, B c Liêu

5 150020001 Nguyễn Thị Yến Ngọc 19/12/1996 Th nh Trị, Sóc Trăng

6 150020014 Đỗ Thị ý Như 20/10/1997 Giá Rai, Minh Hải

7 150020011 Tri u Ngọc Phượng 14/9/1996 Thị xã B c Liêu, B c Liêu

8 150020017 Mai Cẩm Tiên 08/8/1996 Đông Hải, B c Liêu

9 150020010 Võ Ngọc Trân 02/02/1997 Thị xã B c Liêu, B c Liêu

10 150020019 Tiêu Thị Diễm Truyền 22/8/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

11 150020018 Mai Tường Vi 16/5/1997 Ô Môn, Cần Thơ

12 150020005 Trần Thị Hồng Yến 25/9/1997 Long Mỹ, Cần Thơ
Ghi chú: Danh sách này có 12 học sinh

(Kèm theo Quyết định số  163/QĐ-CĐYT ngày  20  tháng  9 năm 2016)

Mã HS-SV

UBND T NH B C LIÊU

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
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H ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăH CăSINHăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
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1 150050014 Đỗ Phương Anh Nữ 15/9/1997 Đông Hải, B c Liêu
2 150050040 Châu Quốc Cường Nam 27/6/1993 Giá Rai, B c Liêu
3 150050010 Huỳnh Quốc Dương Nam 20/11/1995 Vĩnh Lợi, B c Liêu
4 150050005 Võ Xuân Duy Nam 14/9/1996 Hồng Dân, B c Liêu
5 150050004 Phan Tú Duyên Nữ 17/11/1996 Giá Rai, Minh Hải
6 150050008 Trương Chí Đ i Nam 29/9/1992 Trần Văn Thời, Cà Mau
7 150050009 Tiết Văn Điền Nam 04/6/1996 Phú Tân, Cà Mau

8 150050007 Trương Thái Học Nam 28/11/1997 Trần Văn Thời, Cà Mau
9 150050003 Nguyễn Hoàng Hớn Nam 28/7/1993 Giá Rai, B c Liêu
10 150050002 Mai Thanh Huyền Nữ 01/4/1997 Giá Rai, B c Liêu
11 150050015 Huỳnh Ph m Huỳnh Nam 03/12/1997 Th nh Trị, Sóc Trăng
12 150050012 Hứa Tuấn Kha Nam 03/4/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
13 150050024 Hà Thị Trúc Linh Nữ 09/02/1997 Th nh Trị, Sóc Trăng
14 150050041 Huỳnh Thị Chí Linh Nữ 07/03/1995 B c Liêu, B c Liêu
15 150050019 Vưu Trần Thị TườngMi Nữ 23/6/1996 B c Liêu
16 150050037 Trần Huỳnh Như Nữ 14/01/1996 Giá Rai, Minh Hải
17 150050030 Nguyễn Minh Nhựt Nam 24/10/1995 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
18 150050023 Quách Tấn Phát Nam 10/10/1997 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
19 150050025 Nguyễn Toàn Quốc Nam 05/9/1997 Giá Rai, B c Liêu
20 150050029 Nguyễn Thanh Sắc Nam 06/3/1997 Cái Nước, Cà Mau
21 150050022 Huỳnh Kim Thảo Nữ 03/4/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
22 150050034 Nguyễn Thanh Tho i Nam 10/6/1995 Cà Mau

23 150050001 Phan Cẩm Thu Nữ 14/9/1997 Trần Văn Thời, Cà Mau
24 150050016 Nguyễn Đặng Anh Thư Nữ 25/12/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
25 150050032 Lê Văn Thuần Nam 08/10/1995 U Minh, Cà Mau

26 150050033 Lý Thị Mỹ Tiên Nữ 14/11/1995 Giá Rai, Minh Hải
27 150050018 Đàm Văn Trận Nam 20/9/1991 Th nh Trị, Sóc Trăng
28 150050021 Vũ Thanh Tuấn Nam 21/9/1994 Hòa Bình, B c Liêu
29 150050035 Lương Văn Út Nam 1991 Giá Rai, Minh Hải
30 150050017 Th ch Thị Hồng Vân Nữ 11/11/1997 Sóc Trăng
31 150050026 Võ Nguyễn Thuý Vi Nữ 27/3/1997 TX B c Liêu
32 150050020 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên Nữ 01/01/1996 Phước Long, B c Liêu
33 150050011 Lâm Như Ý Nữ 13/4/1994 Thới Bình, Cà Mau

Ghi chú: Danh sách này có 33 học sinh

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-CĐYT ngày 20 tháng  9 năm 2016)
Mã HS-SV

UBND T NH B C LIÊU

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
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1 150030039 Đặng Nhật An Nữ 20/6/1997 Hồng Dân, B c Liêu
2 150030047 Lương Thị Thuý An Nữ 27/10/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
3 150030009 Nguyễn Bình An Nam 01/01/1997 Thới Bình, Cà Mau
4 150030044 Lê Hoàng Ân Nam 01/01/1997 Cái Nước, Cà Mau
5 150030043 Nguyễn Huyền Anh Nữ 1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
6 150030026 Trần Nguyễn Thị HuyềnChân Nữ 16/8/1997 Hồng Dân, B c Liêu
7 150030022 Nguyễn Thị Diễm Nữ 07/7/1997 Long Mỹ, Cần Thơ
8 150030045 Nguyễn Ngọc Di p Nữ 27/7/1996 Đông Hải, B c Liêu
9 150030041 Lý Minh Di u Nam 13/01/1997 Hồng Dân, B c Liêu
10 150030005 Trần Mộng Du Nữ 04/5/1997 Phước Long, B c Liêu
11 150030011 Danh Khánh Duy Nam 04/4/1997 Hồng Dân , B c Liêu
12 150030033 Lê Thị Kiều Duyên Nữ 18/11/1997 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
13 150030004 Sử Trường Đông Nam 22/12/1997 Hồng Dân, B c Liêu
14 150030024 Trần Minh Đương Nam 20/9/1997 Phước Long, B c Liêu
15 150030049 Bùi Cẩm Hằng Nữ 04/02/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
16 150030058 T  Nhật Hào Nam 30/9/1997 Giá Rai, B c Liêu
17 150030006 Võ Chí Hiếu Nam 06/6/1996 Giá Rai, B c Liêu
18 150030001 Trần Mỹ Hoà Nữ 16/02/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
19 150030015 Quách Văn Học Nam 25/9/1996 Giá Rai, B c Liêu
20 150030060 Dương Thị Mỹ Hương Nữ 01/3/1994 B c Liêu, Minh Hải
21 150030032 Lâm Hoàng Khâm Nam 20/12/1997 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
22 150030013 Huỳnh Công Khanh Nam 01/8/1997 Giá Rai, B c Liêu
23 150030010 Nguyễn Văn Ki t Nam 25/12/1997 Thới Bình, Cà Mau
24 150030059 Châu Thị Lam Nữ 28/01/1996 Đông Hải, B c Liêu
25 150030016 Nguyễn Cẩm Liên Nữ 23/7/1997 B c Liêu
26 150030029 Huỳnh Thị Hồng Loan Nữ 19/10/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
27 150030014 Kim Mi Nữ 09/6/1997 Giá Rai, B c Liêu
28 150030028 Trần Thị Diễm Mi Nữ 08/9/1997 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
29 150030021 Ph m Thị Trúc My Nữ 20/9/1997 Hồng Dân, B c Liêu
30 150030051 Ph m Băng Nghi Nữ 06/01/1997 Giá Rai, B c Liêu
31 150030008 Trần Thảo Nguyên Nữ 12/4/1994 Vĩnh Lợi, B c Liêu
32 150030007 Phan Chí Nguyễn Nam 06/4/1996 Phước Long, B c Liêu
33 150030002 Lý Kim Nhành Nữ 10/01/1993 Giá Rai, B c Liêu
34 150030017 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 22/02/1996 Phước Long, B c Liêu
35 150030040 Nguyễn Thị Như Nữ 10/7/1997 Phước Long, B c Liêu
36 150030036 Võ Thị Như Nữ 13/02/1996 Giá Rai, B c Liêu
37 150030061 Lê Khắc Phát Nam 20/01/1975 Đầm Dơi, Cà Mau
38 150030034 Huỳnh Nhật Phương Nam 02/01/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
39 150030056 Trần Nhật Tâm Nam 10/5/1996 Hồng Dân, B c Liêu
40 150030048 Nguyễn Thị Thắm Nữ 10/9/1988  Đồng Tháp
41 150030025 Lê Thị Huyền Tho i Nữ 19/11/1997 Giá Rai, B c Liêu
42 150030046 Trương Cẩm Thu Nữ 12/3/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

H ăvàătênSTT
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(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-CĐYT ngày  20  tháng  9  năm 2016)
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H ăvàătênSTT Nơiăsinh Ghi chúMã HS-SV N măsinhPhái

43 150030019 Sơn Thị Bích Thuỷ Nữ 02/4/1997 Đông Hải, B c Liêu
44 150030031 Ph m Đức Anh Thuyên Nam 20/10/1997 Phước Long, B c Liêu
45 150030042 Dương Thị Cẩm Tiên Nữ 13/4/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
46 150030027 Bùi Nhã Trân Nữ 10/8/1996 Phước Long, B c Liêu
47 150030053 Đỗ Thị Kiều Trang Nữ 18/11/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
48 150030052 Ph m Hải Triều Nam 04/4/1997 Thới Bình, Cà Mau
49 150030012 Dương Thị Vi t Trinh Nữ 11/5/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
50 150030030 Lê Mỹ Trinh Nữ 20/5/1996 Trần Văn Thời, Cà Mau
51 150030003 Trịnh Tường Khôi Uyên Nữ 12/9/1996 B c Liêu, Minh Hải
52 150030037 Duy Thị Kim Vi Nữ 20/3/1996 Phước Long, B c Liêu
53 150030055 Hồ Tri u Vĩ Nam 09/8/1996 Giá Rai, B c Liêu
54 150030057 Ph m Thanh Vi t Nam 03/7/1995 Ô Môn, Cần Thơ
55 150030035 Nguyễn Thị Diễm Xuyên Nữ 12/3/1995 Vĩnh Lợi, Minh Hải
56 150030023 Đỗ Như Ý Nữ 04/10/1997 Giá Rai, B c Liêu
57 150030018 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 09/3/1997 Phước Long, B c Liêu
58 YHCT7 Tô Minh Cuông Nam 28/06/88 Đông Hải, B c Liêu
59 YHDP7B Trần Triết Lãm Nam 01.01.1995 Đông Hải, B c Liêu
60 YHDP7B Trần Thành Nhân Nam 17.04.1994 An Minh, Kiên Giang

Ghi chú: Danh sách này có 60 học sinh

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016



1 150060069 Huỳnh An Nam 28/8/1996 Ngọc Hiển, Cà Mau
2 150060065 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 24/4/1997 Phước Long, B c Liêu
3 150060117 Ngô Thị Ngọc Châm Nữ 27/4/1995 Th nh Trị, Sóc Trăng
4 150060058 Lý Thị Minh Châu Nữ 16/10/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
5 150060111 Ph m Thanh Chiều Nam 1995 Phước Long, B c Liêu
6 150060094 Sơn Thị Hồng Del Nữ 09/7/1996 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
7 150060013 Hồ Thanh Duy Nam 11/4/1996 Đông Hải, B c Liêu
8 150060003 Vương Trúc Đào Nữ 19/9/1997 B c Liêu
9 150060061 Danh Đoàn Nam 10/8/1997 Hồng Dân, B c Liêu
10 150060090 Quảng Thị Kim Hướng Nữ 01/01/1997 Phước Long, B c Liêu
11 150060066 Ca Vũ Kha Nam 01/01/1997 Đông Hải, B c Liêu
12 150060044 Lý Thị Hiền Lam Nữ 04/12/1996 Hồng Dân, B c Liêu
13 150060050 Ngô Vi c Liên Nữ 21/4/1997 Đông Hải, B c Liêu
14 150060029 Tri u Yến Linh Nữ 09/5/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
15 150060095 Phan Thị Tiểu Yến Linh Nữ 24/06/1997 Đông Hải, B c Liêu
16 150060099 T  Nghĩa Lợi Nam 06/02/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
17 150060002 Huỳnh Mộng Luyến Nữ 09/11/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
18 150060024 Ph m Thị Kiều Mi Nữ 01/01/1997 Hồng Dân, B c Liêu
19 150060108 Nguyễn Văn Mol Nam 1990 Phước Long, B c Liêu
20 150060032 Trần Thị My Nữ 01/01/1995 TX B c Liêu, B c Liêu
21 150060081 Thị Mỷ Ngân Nữ 07/02/1997 Hồng Dân, B c Liêu
22 150060077 Huỳnh Phụng Nghi Nữ 15/03/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
23 150060067 Trần Mộng Nghi Nữ 27/11/1997 Phước Long, B c Liêu
24 150060036 Đào Chí Nguy n Nam 06/3/1994 Hồng Dân, B c Liêu
25 150060098 Phan Thị Hồng Nha Nữ 08/01/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
26 150060009 Đỗ Yến Nhi Nữ 07/9/1997 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
27 150060063 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 16/4/1997 B c Liêu
28 150060087 Trần Huỳnh Như Nữ 24/11/1997 Phước Long, B c Liêu
29 150060004 Trần Thị Tố Như Nữ 18/11/1997 B c Liêu
30 150060110 Lê Huỳnh Như Nữ 24/11/1996 Cà Mau

31 150060040 Khấu Văn Niềm Nam 1995 Giá Rai, B c Liêu
32 150060089 Danh Ngọc Qui Nam 26/10/1995 Th nh Trị, Sóc Trăng
33 150060007 Trần Thanh Sil Nam 19/02/1997 U Minh, Cà Mau

34 150060034 Trần Minh Tân Nam 02/8/1996 Phước Long, B c Liêu
35 150060078 Nguyễn Văn Tất Nam 13/4/1994 Lai Vung, Đồng Tháp
36 150060088 Trần Ánh Thảo Nữ 20/01/1996 TX B c Liêu, B c Liêu
37 150060073 Trần Hoàng Tho i Nam 20/10/1994 Hồng Dân, B c Liêu
38 150060055 Th ch Thị Cẫm Thu Nữ 14/9/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
39 150060001 Lê Thị Anh Thư Nữ 15/11/1996 Hòa Bình, B c Liêu
40 150060062 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 04/4/1997 Phước Long, B c Liêu
41 150060047 Trần Thị Thư Nữ 07/10/1997 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
42 150060113 Đoàn Minh Thư Nữ 26/5/1997 TP Cà Mau, Cà Mau

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăH CăSINHăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
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H ăvàătênSTT



Nơiăsinh Ghi chúMã HS-SV N măsinhPháiH ăvàătênSTT

43 150060079 Nguyễn Ngọc Lam Thuyên Nữ 02/9/1997 Hòa Bình, B c Liêu
44 150060014 La Ngọc Trâm Nữ 05/3/1997 Hòa Bình, B c Liêu
45 150060106 Trần Thị Nhã Trân Nữ 23/11/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
46 150060048 Tôn Nguyễn Hải Trang Nữ 29/9/1997 Giá Rai, B c Liêu
47 150060005 Tăng Thanh Trọng Nam 29/02/1996 Hòa Bình, B c Liêu
48 150060101 Lê Thị Mỹ Tú Nữ 25/7/1997 Giá Rai, B c Liêu
49 150060080 Trần Quang Tường Nam 20/4/1997 Đông Hải, B c Liêu
50 150060076 Nguyễn Duy Vinh Nam 18/11/1990 TX B c Liêu, B c Liêu
51 150060068 Dư Hoài Vũ Nam 28/8/1993 Đông Hải, B c Liêu
52 150060070 Đặng Thị Phương Yến Nữ 15/3/1996 Đầm Dơi, Cà Mau

Ghi chú: Danh sách này có 52 học sinh

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016



1 150060096 Lê Mai Anh Nữ 16/12/1996 Cà Mau, Minh Hải
2 150060026 Ph m Khánh Băng Nữ 20/4/1995 Đông Hải, B c Liêu
3 150060046 Trần Văn Bảo Nam 24/9/1997 Phước Long, B c Liêu
4 150060006 Đặng Thị Thuý Cầm Nữ 16/10/1997 Giá Rai, B c Liêu
5 150060038 Lâm Huyền Chân Nữ 03/8/1997 Giá Rai, B c Liêu
6 150060028 Lê Nhựt Chương Nam 22/02/1997 Giá Rai, B c Liêu
7 150060052 Vũ Đình Cường Nam 22/5/1995 Hòa Bình, B c Liêu
8 150060086 Tiền Tấn Đ t Nam 26/7/1996 Th nh Trị, Sóc Trăng
9 150060030 Bùi Hoàng Diễn Nam 01/01/1996 Hồng Dân, B c Liêu
10 150060102 Lâm Thị Châu Đoan Nữ 25/3/1997 Đông Hải, B c Liêu
11 150060051 Nguyễn Hải Dương Nam 17/8/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
12 150060105 Lý Linh Dương Nam 07/10/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
13 150060008 Trần Hiếu Duy Nam 26/5/1993 B c Liêu
14 150060097 Nguyễn Hồ Sơn Duy Nam 13/8/1993 B c Liêu, Minh Hải
15 150060025 Nguyễn Thị Gấm Nữ 12/12/1997 Hồng Dân, B c Liêu
16 150060109 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nữ 12/9/1997 B c Liêu
17 150060064 Lê Đông Hồ Nam 26/4/1996 Giá Rai, B c Liêu
18 150060039 Trần Hồng Huyến Nữ 10/10/1996 Phước Long, B c Liêu
19 150060010 Lâm Vũ Hy Nam 09/11/1996 Đông Hải, B c Liêu
20 150060035 Nguyễn Văn Kha Nam 08/12/1997 Phước Long, B c Liêu
21 150060107 Lê Khánh Nam 15/9/1997 Phước Long, B c Liêu
22 150060012 Nguyễn Viết Lãm Nam 16/12/1997 Giá Rai, B c Liêu
23 150060015 Ph m Thị Lẹ Nữ 09/02/1997 Phước Long, B c Liêu
24 150060057 Sơn Thị Giao Linh Nữ 11/01/1996 Phước Long, B c Liêu
25 150060093 Danh Vũ Luân Nam 14/12/1994 Hồng Dân, B c Liêu
26 150060021 Liêu Hải Lỷ Nam 10/02/1997 Hòa Bình, B c Liêu
27 150060112 Hình Kiều Mi Nữ 21/4/1996 Đông Hải, B c Liêu
28 150060033 Trần Diễm My Nữ 07/9/1997 Giá Rai, B c Liêu
29 150060042 Nguyễn Cẩm Nang Nữ 18/6/1997 Thới Bình, Cà Mau
30 150060056 Võ Huỳnh Ngân Nữ 23/8/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
31 150060084 Nguyễn Mộng Nghi Nữ 13/02/1996 Đông Hải, B c Liêu
32 150060054 Ph m Ái Nguyên Nữ 19/5/1997 Hồng Dân, B c Liêu
33 150060115 Nguyễn Điền Nguyên Nam 24/12/1991 Châu Thành, Cần Thơ
34 150060104 Võ Yến Nhi Nữ 07/01/1997 B c Liêu, B c Liêu
35 150060045 Huỳnh Như Nữ 05/10/1997 Trần Văn Thời, Cà Mau
36 150060022 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 01/01/1997 B c Liêu
37 150060019 Trần Ngọc Như Nữ 14/10/1995 Giá Rai, B c Liêu
38 150060059 Nguyễn Văn Nhựt Nam 18/01/1997 Phước Long, B c Liêu
39 150060100 Lý Kim Phát Nam 13/11/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
40 150060082 Ngô Ngọc Phiến Nữ 16/11/1995 Hồng Dân, B c Liêu
41 150060049 Lê Thị Quyên Nữ 0101/1996 Đầm Dơi, Cà Mau
42 150060023 Nguyễn Thị Suối Nữ 02/9/1996 Phước Long, B c Liêu

Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăH CăSINHăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăYHDP8B

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-CĐYT ngày  20 tháng 9 năm 2016)
Mã HS-SV N măsinhPhái

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

H ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM



Nơiăsinh Ghi chúMã HS-SV N măsinhPháiH ăvàătênSTT

43 150060037 Trần Văn T o Nam 06/9/1996 Phước Long, B c Liêu
44 150060031 Chiêm Thị Trang Thanh Nữ 01/01/1997 Giá Rai, B c Liêu
45 150060074 Giang Hữu Thọ Nam 08/10/1996 Đông Hải, B c Liêu
46 150060016 Ngô Minh Thông Nam 05/4/1997 Hồng Dân, B c Liêu
47 150060041 Lâm Nguyễn Anh Thư Nữ 11/10/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
48 150060017 Võ Thị Anh Thư Nữ 13/01/1997 Phước Long, B c Liêu
49 150060092 Nguyễn Trọng Thức Nam 29/6/1996 Hồng Dân, B c Liêu
50 150060083 Nguyễn Cẩm Tiên Nữ 07/02/1997 Trần Văn Thời, Cà Mau
51 150060114 Võ Mộng Tiên Nữ 4/4/1995 Giá Rai, Minh Hải
52 150060053 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 24/11/1996 Hồng Dân, B c Liêu
53 150060027 Trương Hửu Trí Nam 06/11/1994 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
54 150060060 Lưu Huỳnh Anh Tuấn Nam 01/01/1997 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
55 150060011 Nguyễn Ngọc Lan Vi Nữ 13/9/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
56 150060085 Danh Trường Vũ Nam 29/8/1997 Th nh Trị, Sóc Trăng
57 150060075 Nguyễn Thanh Xuân Nam 19/02/1996 Th nh Trị, Sóc Trăng

Ghi chú: Danh sách này có 57 học sinh

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016



1 150040032 Ph m Cẩm Ái Nữ 03/3/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
2 150040055 Mai Huỳnh Anh Nữ 19/11/1997 Hồng Dân, B c Liêu
3 150040042 Ph m Như Băng Nữ 04/02/1996 TX B c Liêu, B c Liêu
4 150040014 Hà Mỹ Dung Nữ 18/11/1995 B c Liêu, Minh Hải
5 150040038 Huỳnh Thị Mỷ Duyên Nữ 13/3/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
6 150040011 Phan Thị Mỷ Duyên Nữ 22/10/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
7 150040010 Trương Ngọc Hà Nữ 13/9/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
8 150040021 Trần Tiểu Hồ Nam 28/01/1992 Phước Long, B c Liêu
9 150040057 Hứa Minh Khánh Nam 05/10/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
10 150040026 Ph m Thị Hồng Liên Nữ 03/9/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
11 150040049 Nguyễn Minh Lộc Nam 15/11/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
12 150040016 Huỳnh Chúc Ly Nữ 01/01/1997 Th nh Trị, Sóc Trăng
13 150040044 Liên Thị Huỳnh Mi Nữ 03/02/1997 Hòa Bình, B c Liêu
14 150040017 Hồ Trúc Mụi Nữ 18/02/1997 Th nh Trị, Sóc Trăng
15 150040039 Ph m Thị Diễm My Nữ 09/9/1995 Giá Rai, B c Liêu
16 150040047 Nguyễn Ngọc ThảoMy Nữ 26/11/1995 Giá Rai, B c Liêu
17 150040022 Lâm Thị Tố Nga Nữ 28/02/1996 Vĩnh Lợi, Minh Hải
18 150040007 Đặng Thị Kim Ngân Nữ 08/3/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
19 150040019 Lâm ánh Nguy t Nữ 01/02/1997 B c Liêu
20 150040045 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 20/02/1995 Giá Rai, B c Liêu
21 150040035 Trác L Nương Nữ 26/01/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
22 150040053 Lê Hồng Phương Nữ 08/6/1997 B c Liêu
23 150040006 Trần Thị Trúc Phường Nữ 13/3/1997 Phước Long, B c Liêu
24 150040033 Nguyễn Nhật Quang Nam 22/12/1996 Đầm Dơi, Cà Mau
25 150040041 Vưu Thanh Ngọc Quyên Nữ 27/10/1997 B c Liêu
26 150040051 Nguyễn Thị Tú Quyên Nữ 24/9/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
27 150040008 Đỗ Như Quỳnh Nữ 02/9/1997 Giá Rai, B c Liêu
28 150040024 Nguyễn Hữu Th i Nam 20/12/1997 Giá Rai, B c Liêu
29 150040034 Lâm Minh Th nh Nam 04/12/1997 Tx B c Liêu, B c Liêu
30 150040004 Tăng Thu Thảo Nữ 05/12/1995 Giá Rai, B c Liêu
31 150040025 Huỳnh Thị Thon Nữ 3/6/1996 Đông Hải, B c Liêu
32 150040052 Bùi Ngọc Thư Nữ 22/12/1997 Hồng Dân, B c Liêu
33 150040015 Vi Thị Anh Thư Nữ 05/5/1997 Giá Rai, B c Liêu
34 150040002 Trần Quốc Thuận Nam 01/01/1995 B c Liêu, Minh Hải
35 150040037 Hồng Diễm Thuý Nữ 06/6/1993 Đông Hải, B c Liêu
36 150040012 Nguyễn Thị Thu Thuý Nữ 07/01/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
37 150040028 Danh Văn Tình Nam 1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
38 150040048 Liên Thị Minh Trâm Nữ 02/02/1996 TX B c Liêu, B c Liêu
39 150040043 Ngô Thuỳ Trang Nữ 09/8/1993 Vĩnh Lợi, Minh Hải
40 150040020 Hoàng Thị Mỹ Trinh Nữ 01/8/1997 B c Liêu
41 150040013 Nguyễn Thị Mai Trinh Nữ 01/4/1997 Đông Hải, B c Liêu
42 150040001 Hồ Thanh Trúc Nữ 05/3/1991 TX B c Liêu, Minh Hải

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăH CăSINHăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăDSTH14

(Kèm theo Quyết định số  163/QĐ-CĐYT ngày 20 tháng 9 năm 2016)
Mã HS-SV N măsinhPhái

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

H ăvàătênSTT



Nơiăsinh Ghi chúMã HS-SV N măsinhPháiH ăvàătênSTT

43 150040027 Nguyễn Hồng PhươngTrúc Nữ 09/3/1991 TX B c Liêu, B c Liêu
44 150040005 Trương Tấn Tú Nam 19/12/1993 Trần Văn Thới, Cà Mau
45 150040031 Huỳnh Nguyễn KhánhVi Nữ 30/11/1997 Hồng Dân, B c Liêu
46 150040030 Trần Mẫn Xuyên Nam 1994 U Minh, Cà Mau

47 150040054 Nguyễn Bảo Xuyên Nữ 27/01/1996 Đầm Dơi, Cà Mau
48 DSTH13A Nguyễn Thị Ngọc Quyền Nữ 01.03.1995 B c Liêu LB: DSTH13A

49 DSTH13A Đoàn Thị Anh Thơ Nữ 18.10.1996 Cai Lậy, Tiền Giang LB: DSTH13A

50 DSTH13A Lê Phương Yến Nữ 07.09.1994 Giá Rai, B c Liêu LB: DSTH13A

51 DSTH13A Trần Quốc Duy Nam 19.02.1994 Vĩnh Lợi B c Liêu LB: DSTH13A

Ghi chú: Danh sách này có 51 học sinh

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016



Nam Nữ
1 Nguyễn Kim Anh 12/04/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
2 Huỳnh Hoàng B 06/04/96 Phước Long, b c Liêu
3 Tr n Th  Thúy C m 6/08/95 Hồng Dân,B c Liêu
4 Trương Minh Cảnh 3/11/96 Đông Hải, B c Liêu
5 Nguyễn Th  H nh Dung 21/09/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
6 Lâm Ngọc Hà 29/11/96 B c Liêu, Minh Hải
7 Lê Long Hải 16/11/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
8 Tr n Thu Hảo 13/03/96 Phước Long, B c Liêu
9 Dương Khả Hua 8/08/95 TX B c Liêu, B c Liêu
10 Phan Th  Như Huỳnh 27/04/95 Hồng Dân,B c Liêu
11 Nguyễn Th  Thùy Linh 01/01/95 TX B c Liêu, B c Liêu
12 Huỳnh Th  Chúc Ly 00/00/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
13 Tr n ánh Minh 11/12/96 B c Liêu
14 Phan Kiều My 16/06/94 Đông Hải, B c Liêu
15 Lương Trọng Nghĩa 01/01/96 Đông Hải, B c Liêu
16 Nguyễn Th  Ngoan 16/12/95 B c Liêu, Minh Hải
17 Nguyễn Th  Thảo Nguyên 27/07/95 Tr n Văn Thời, Cà Mau
18 Châu Th  Tuyết Nhi 16/04/95 TX B c Liêu, B c Liêu
19 Đỗ Mộng Như 18/08/95 Giá Rai, B c Liêu
20 Tr n Huỳnh Như 23/05/96 Hòa Bình, B c Liêu
21 Lê Mỹ Nương 16/01/93 Phú Tân, Cà Mau

22 Ngô T n Phước 21/12/96 Hòa Bình, B c Liêu
23 Nguyễn Bích Quyên 03/10/95 Th nh Tr , Sóc Trăng
24 Tri u Thanh Tha 01/01/96 B c Liêu
25 Trương Huyền Thanh 16/03/95 Ngọc Hiển, Cà Mau
26 Danh Huyền Tho i 01/01/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
27 Lê Th  Hồng Thơi 11/03/96 Giá Rai, B c Liêu
28 Mai Thi Cẩm Thu 10/11/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
29 Nguyễn Hồng Thư 10/03/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
30 Hồ Th  Cẩm Tiên 02/08/95 Hồng Dân,B c Liêu
31 Ph m Minh Toàn 18/02/96 Đ m Dơi, Cà Mau
32 Lý Mộc Tu n 22/10/96 Th nh Tr , Sóc Trăng
33 Trương Lê Tùng Văn 28/01/96 TX Sóc Trăng, SócTrăng
34 Mã Thế Vinh 01/04/93  Giá Rai, B c Liêu
35 Nguyễn Thái Ngọc Yến 18/10/95 B c Liêu, Minh Hải
36 Võ Ngọc Tâm 31.10.1993 B c Liêu LB: CĐ Dược 3A

Ghi chú: Danh sách này có 36 sinh viên.

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

N măsinhH ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă3,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐăDƯỢCă4A

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CĐYT ngày 20  tháng  9  năm 2016)

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang



Nam Nữ
1 Liêu Tri u Thiên Ân 18/12/94 Th nh Tr , Sóc Trăng
2 Võ Trúc Anh 19/08/96 Phước Long, B c Liêu
3 Nguyễn Th  Ngọc Bích 2/10/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
4 Nguyễn Thúy C m 09/05/95 Phước Long, B c Liêu
5 Huỳnh Bích Châm 24/09/94 Giá Rai, B c Liêu
6 Tr n Hồng Di u 29/09/96 TX B c Liêu, B c Liêu
7 Bùi Văn Dương 30/09/96 Hồng Dân,B c Liêu
8 Võ Thu Đang 25/10/1995 Vĩnh Lợi, B c Liêu
9 Phan Chí Hải 20/08/95 Giá Rai, B c Liêu
10 Vũ Th  Thúy Hằng 28/06/96 B c Liêu
11 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/96 Ngọc Hiển, Cà Mau
12 Dương Trung Hậu 01/01/93 Hòa Bình, B c Liêu
13 Nguyễn B ch Hu 19/11/96 TX B c Liêu, B c Liêu
14 Lê Mỹ Kha 08/04/96 Giá Rai, B c Liêu
15 Huỳnh Công Khang 15/02/96 Giá Rai, B c Liêu
16 Lưu Thảo Lan 3/02/96 TX B c Liêu, B c Liêu
17 Lâm Kiều Liên 16/11/96 B c Liêu
18 Huỳnh Dương Linh 15/06/96 Phước Long, B c Liêu
19 Ph m Mỷ Linh 01/01/93 Đông Hải, B c Liêu
20 Hứa Cẩm Linh 20/12/96 Hòa Bình, B c Liêu
21 Tr n Th  Trúc Mai 30/01/96 TX B c Liêu, B c Liêu
22 Ngô Ngọc Minh 04/08/96 Hòa Bình, B c Liêu
23 Đồng Thùy My 6/06/96 Vĩnh Lợi, Minh Hải
24 Nguyễn Phương Nam 31/03/96 Hồng Dân, B c Liêu
25 Lục Th  Phượng Ngân 03/08/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
26 Võ Lâm Trọng Nghĩa 06/09/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
27 Nguyễn Trí Nguy n 20/04/94 Hòa Bình, B c Liêu
28 Tiêu Th  Ngọc Nhi 1/01/96 Hồng Dân, B c Liêu
29 Giang Th  Ngọc Như 01/01/94 Đông Hải, B c Liêu
30 Võ Cẩm Nhung 01/12/96 Đ m Dơi, Cà Mau
31 Quách Hồng Ph n 24/04/96 Hồng Dân, B c Liêu
32 Phan Hoài Phương 22/09/96 Thanh Tr , Sóc Trăng
33 Phan Lý Diễm Sương 19/05/95 B c Liêu, Minh Hải
34 Đặng Hồng Thắm 01/01/96 Phước Long, B c Liêu
35 Quách Chí Thành 07/07/96 Hồng Dân, B c Liêu
36 Nguyễn Trúc Thơ 04/10/96 Tr n Văn Thời, Cà Mau
37 Ph m Văn Tho i 16/09/96 Hồng Dân, B c Liêu
38 Bùi Cẩm Thu 27/06/96 Cái Nước, Cà Mau
39 Nguyễn Tuyết Thu 01/01/96 Năm Căn, Cà mau
40 Nguyễn Anh Thư 14/06/95 Thanh Tr , Sóc Trăng
41 Lâm Th  Cẩm Tiên 14/04/96 Th nh Tr , Sóc Trăng
42 Nguyễn Th  Cẩm Tuyên 03/12/96 Hòa Bình, B c Liêu
43 Nguyễn Ngọc Trâm 26/07/96 B c Liêu
44 Lâm Bảo Trân 07/06/96 Vĩnh Châu, Sóc Trăng

(Kèm theo Quyết định số  162 /QĐ-CĐYT ngày  20 tháng  9 năm 2016)

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

N măsinhH ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă3,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐăDƯỢCă4B



Nam Nữ
N măsinhH ăvàătênSTT Nơiăsinh Ghi chú

45 Lê Th  Thanh Trinh 31/01/96 TX B c Liêu, B c Liêu
46 Nguyễn Cẩm Tú 16/02/95 Giá Rai, B c Liêu
47 Tr n Thanh Tưỡng 10/11/96 Hồng Dân,B c Liêu
48 Hồ Th  Bé Trang 01/01/96 Hồng Dân,B c Liêu
49 Quách Ngọc Vi 20/01/96 B c Liêu
50 Ngô Ngọc Ý 17/10/95 Tr n Văn Thời, Cà Mau

Ghi chú: Danh sách này có 50 sinh viên.
B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang



Nam Nữ
1 Lư Th  Kim Anh 10/04/94 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
2 Võ Hữu Bằng 29/09/93 Hồng Dân,B c Liêu
3 Th ch Th  Ngọc Bích 04/10/96 TX B c Liêu, B c Liêu
4 Nguyễn Th  Hồng Cẩm 01/01/96 Hồng Dân,B c Liêu
5 Đặng Trang Đông Châu 5/01/96 TX B c Liêu, B c Liêu
6 Lê Hải Đăng 00/00/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
7 Nguyễn Th  Đình Đình 03/10/96 Giá Rai, B c Liêu
8 Bùi Thanh Duy 28/09/96 Đông Hải, B c Liêu
9 Lê Th  Cẩm Em 21/12/96 Giá Rai, B c Liêu
10 Lương Th  Thu Hà 06.07.1996 B c Liêu
11 Trương Vũ Hải 00/00/96 Giá Rai, B c Liêu
12 Hồ Th  Bích H nh 19/11/95 Hồng Dân,B c Liêu
13 Lê Th  Thúy Hằng 01.01.1995 Đông Hải, B c Liêu
14 Huỳnh Th Huổi 26/10/94 Hồng Dân,B c Liêu
15 Nguyễn Th  Mộng Kha 00/00/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
16 Đặng Kiều Khê 15/09/95 Hồng Dân,B c Liêu
17 Lê Th Lanh 8/01/96 Phước Long, B c Liêu
18 Đinh Hà Linh 1/01/96 Đông Hải, B c Liêu
19 La Tú Linh 26/04/96 Th nh Tr , Sóc Trăng
20 Mã Phương Loán 24/04/96 Tắc Vân, Cà Mau
21 Tr nh ánh Mai 15/10/94 An Minh, Kiên Giang

22 Nguyễn Văn Mới 11/09/92 Long Mỹ, C n Thơ
23 Võ Th  Tiểu My 5/10/96 Phước Long, B c Liêu
24 Lý Tr n Hiền Ngoan 11/04/96 Củ Chi, TP HCM
25 Nguyễn Tiểu Ngọc 09/09/96 Phước Long, B c Liêu
26 Tr n Thanh Nhàn 20/11/93 Ngọc Hiển, Cà Mau
27 Ph m Tố Nhi 15/06/96 Đông Hải, B c Liêu
28 Lý Huỳnh Như 12/12/95 Cà Mau

29 Lê Th  Hằng Ni 16/08/94 Giá Rai, B c Liêu
30 Cao Th  Diễm Phúc 16/10/95 Giá Rai, B c Liêu
31 Tr n Th  Hồng Phướng 00/12/96 Vĩnh Lợi, Minh Hải
32 Tr n Th  Mỹ Thanh 12/05/96 B c Liêu, Minh Hải
33 Nguyễn Thu Thão 10/11/96 Long Mỹ, C n Thơ
34 Nguyễn Hữu Thọ 12/11/94 Long Phú, Sóc Trăng
35 Dia Hoàng Thu 01/01/95 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
36 Nguyễn Đồng Thủ 16/08/89 Vĩnh Lợi, B c Liêu
37 Phùng Anh Thư 00/00/96 Cái Nước, Cà Mau
38 Lưu Th  Cẩm Tiên 16/01/96 Vĩnh Lợi, Minh Hải
39 Văn Th  Bảo Trâm 19/08/96 Giá Rai, Minh Hải
40 Lê Thùy Trân 24/01/96 Th nh Tr , Sóc Trăng
41 Tr n Mỹ Trúc 21/02/96 Giá Rai, B c Liêu
42 Nguyễn Như Dương NhựtTú 08/08/96 Giá Rai, B c Liêu

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

N măsinhH ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă3,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐăDƯỢCă4C

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CĐYT ngày 20  tháng  9 năm 2016)



Nam Nữ
N măsinhH ăvàătênSTT Nơiăsinh Ghi chú

43 Tr n Bích Tuyền 3/01/96 Giá Rai, Minh Hải
44 Hứa Chánh Vĩ 30/05/95 Giá Rai, B c Liêu
45 Sơn Minh Vũ 26/09/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu

Ghi chú: Danh sách này có 45 sinh viên.
B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang



Nam Nữ
1 Huỳnh Phương Anh 25/6/1996 Phước Long, B c Liêu
2 Lữ Th  Bé 30/07/95 TX B c Liêu, B c Liêu
3 Đinh Thanh Bình 09/12/95 Hồng Dân,B c Liêu
4 Tr n Th  Hồng Cẩm 01/01/96 Th nh Tr , Sóc Trăng
5 Trang Vũ Cường 2/11/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
6 Nguyễn Tr n Châu Đoan 12/11/96 Long Phú, Sóc Trăng
7 Nguyễn Th  Mỹ Duyên 16.02.1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
8 Huỳnh Ngọc Giàu 15/04/94 Phước Long, B c Liêu
9 Nguyễn Th  Cúc Hà 27/08/94 Vĩnh Lợi,B c Liêu
10 Nguyễn Th  Ngọc Hân 06/10/96 Vĩnh Lợi, Minh Hải
11 Quách Th Hảo 20/06/96 Giá Rai, B c Liêu
12 Huỳnh Trung Hiếu 22/07/96 TX B c Liêu, B c Liêu
13 Tri u Yến Hương 23/06/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
14 Lâm Th  Ngọc Khả 9/12/93 Hòa Bình, B c Liêu
15 Huỳnh T n Ki t 10/08/95 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
16 Lê Th  Bé Lê 16/02/95 Hồng Dân, B c Liêu
17 Lư Trúc Linh 14/06/96 B c Liêu
18 Nguyễn Tùng Linh 21.07.1996 Cà Mau
19 Lý Lan Linh 04/02/96 Th nh Tr , Sóc Trăng
20 Dương Vũ Lưng 25/03/96 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
21 Tô Nhựt Long 29/08/95 Giá Rai, B c Liêu
22 Huỳnh Kim M n 10/05/95 Phước Long, B c Liêu
23 Tr n Trong Mộng 03/07/96 TX B c Liêu, B c Liêu
24 Ngô Kiều My 13/8/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
25 Tr n Tuyết Ngân 8/10/89 B c Liêu, Minh Hải
26 Nguyễn Hữu Ngh 09/12/94 Giá Rai, B c Liêu
27 Lê Nguyễn Kiều Ngoan 25/04/96 TX B c Liêu, B c Liêu
28 Tr n Th  Phương Ngọc 08/02/95 B c liêu
29 Tr nh Th  Nhanh 1/01/94 Hồng Dân,B c Liêu
30 Trương Thanh Nhi 16/01/96 Giá Rai, B c Liêu
31 Nguyễn Huỳnh Như 20/03/95 Giá Rai, B c Liêu
32 Nguyễn Hoàng Niên 25/09/96 Phước Long, B c Liêu
33 Nguyễn Hồng Phụng 30/06/96 Tr n Văn Thời, Cà Mau
34 Ph m Kim Phường 19/07/95 Giá Rai, B c Liêu
35 Lê Minh Tân 11/11/93 Hòa Bình, B c Liêu
36 Đặng Phước Thanh 16/05/96 B c Liêu
37 Trương Th  Thảo 5/08/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
38 Tr n Kim Thoa 19/10/96 Giá Rai, B c Liêu
39 Trương Th  Thanh Thoán 29/12/96 TX B c Liêu, B c Liêu
40 Dương Th  Cẩm Thu 29/10/95 Châu Thành, Sóc Trăng
41 Lê Quốc Thu n 20/03/96 Hồng Dân,B c Liêu
42 Dương Minh Tiến 06/07/96 Thanh Tr , Sóc Trăng
43 Thái Thanh Tú 04/06/95 Giá Rai, B c Liêu
44 Lý Phương Vinh 25/10/96 Phú Quốc, Kiên Giang

(Kèm theo Quyết định số  162/QĐ-CĐYT ngày 20 tháng  9 năm 2016)

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

N măsinhH ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă3,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐăDƯỢCă4D



Nam Nữ
N măsinhH ăvàătênSTT Nơiăsinh Ghi chú

45 Nguyễn Th  Trúc Vy 25/09/96 Hồng Dân,B c Liêu
Ghi chú: Danh sách này có 45 sinh viên.

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang



1 Huỳnh Mỹ Ái Nữ 19/11/1997 Giá Rai, B c Liêu
2 Nguyễn Ái Băng Nữ 24/9/1996 Hòa Bình, B c Liêu
3 Đặng Hồng Chân Nữ 17/02/1997 Giá Rai, B c Liêu
4 Nguyễn Th  Mỹ Chi Nữ 21/12/1996 TX B c Liêu, B c Liêu
5 Trương Văn Cường Nam 02/5/1997 Năm Căn, Cà Mau
6 Phan Kiều Diễm Nữ 31/3/1997 Đ m Dơi, Cà Mau
7 Lê Minh Dương Nam 17/12/1996 Đông Hải, B c Liêu Cảnh báo l n 1
8 Ph m Mỹ Duyên Nữ 30/4/1997 B c Liêu
9 Đặng Ngọc Đan Nữ 03/03/1997 Đông Hải, B c Liêu
10 Nguyễn Thu Đon Nữ 15/01/1997 Giá Rai, B c Liêu
11 Ngô Th  Bích Giang Nữ 17/3/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
12 Đặng Quang Hà Nam 06/12/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
13 Nguyễn Th  Bé Hân Nữ 13/7/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
14 Lê Như Hảo Nữ 20/10/1996 Gía Rai, B c Liêu
15 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 02/11/1996 Giá Rai, B c Liêu
16 Nguyễn Th Lài Nữ 26/7/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu Cảnh báo l n 1
17 Nguyễn Hồng Lam Linh Nữ 28/3/1997 Cà Mau

18 Quan Mỷ Linh Nữ 26/01/1996 TX B c Liêu, B c Liêu
19 T  Thùy Linh Nữ 01/4/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
20 Tô Kim Lụ Nữ 15/9/1995 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
21 Quách Kim Lý Nữ 15/4/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
22 Ngô Diễm My Nữ 24/2/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
23 Tr n Hồng My Nữ 23/01/1997 TX. B c Liêu, B c Liêu
24 Tr n Tú My Nữ 20/8/1997 Đông Hải, B c Liêu
25 Võ Th  Nh n Nữ 24/4/1995 B c Liêu
26 Thái Châu Ngân Nữ 23/8/1997 Hồng Dân, B c Liêu
27 Tr n Thái Ngọc Ngân Nữ 11/7/1997 TX B c Lieu, B c Liêu
28 Trương Tuyết Nghi Nữ 09/11/1997 Giá Rai, B c Liêu
29 Lê Th  Bảo Ngọc Nữ 25/01/1997 Hòa Bình, B c Liêu
30 Nguyễn Th  Hồng Ngọc Nữ 20/3/1996 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
31 Khưu Thượng Nhân Nam 07/6/1997 Đông Hải, B c Liêu
32 Phan Ái Nhi Nữ 15/8/1997 B c Liêu, B c Liêu
33 Nguyễn Văn Phong Nam 27/11/1997 Phước Long, B c Liêu
34 Huỳnh Ngọc Phụng Nữ 03/4/1997 B c Liêu
35 Danh Th  Phi Phúp Nữ 01/01/1997 Hồng Dân, B c Liêu
36 Tr n Bảo Sơn Nam 05/11/1997 Giá Rai, B c Liêu
37 Ngô Thanh Tân Nam 03/06/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
38 Tri u Kim Thanh Nữ 27/8/1997 B c Liêu
39 Ph m Thanh Thảo Nữ 22/01/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
40 Huỳnh Hồng Thêm Nữ 30/10/1997 Hồng Dân, B c Liêu
41 Nguyễn Hưng Th nh Nam 04/11/1997 C n Thơ
42 Quách Văn Th nh Nam 05/9/1997 Giá Rai, B c Liêu
43 Lê Th  Anh Thư Nữ 20/3/1996 Phước Long, B c Liêu Cảnh báo l n 1
44 Nguyễn Thu Thủy Nữ 25/11/1997 Hòa Bình, B c Liêu

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐăDƯỢCă5A

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CĐYT ngày 20 tháng 9 năm 2016)

Phái N măsinh

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

H ăvàătênSTT



Nơiăsinh Ghi chúPhái N măsinhH ăvàătênSTT

45 Nguyễn Th  Kiều Tiên Nữ 24/7/1997 Phước Long, B c Liêu
46 Đoàn Hoa Đoan Trang Nữ 21/7/1997 Phước Long, B c Liêu
47 Đường Bảo Trân Nữ 02/11/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
48 Hồ Th  Huyền Trân Nữ 18/12/1997 Th nh Tr , Sóc Trăng
49 Lê Th  Huyền Trân Nữ 17/7/1997 Châu Thành, Đồng Tháp
50 Ngô Th  Mai Trinh Nữ 23/8/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
51 Ngô Hồng Trọng Nam 15/8/1996 Giá Rai, B c Liêu
52 Dư Ngọc Như Ý Nữ 11/01/1997 Th nh Tr , Sóc Trăng
53 Nguyễn Tho i Yên Nữ 08/12/1997 Hồng Dân, B c Liêu
54 Tr nh Th  Như Ái Nữ 16/10/1996 Giá Rai, B c Liêu LB: CĐ Dược 4A

55 Nguyễn Thành Đảm Nam 18/01/1995 Vĩnh Lợi, B c Liêu LB: CĐ Dược 4A

56 Tr n Bích Duyên Nữ 03/10/1995 Giá Rai, B c Liêu LB: CĐ Dược 4A

57 Mã Th  Mỹ L Nữ 02/01/1996 Phước Long, B c Liêu LB: CĐ Dược 4A

58 Đặng Duy Linh Nam 18/10/1996 Giá Rai, B c Liêu LB: CĐ Dược 4A

59 Nguyễn Hồng Muội Nữ 21/04/1995 Giá Rai, B c Liêu LB: CĐ Dược 4A

60 Hồ Th  Thùy Trang Nữ 03/02/1996 Giá Rai, B c Liêu LB: CĐ Dược 4A

61 Huỳnh Duy Khương Nam 01/05/1995 Giá Rai, B c Liêu LB: CĐ Dược 3D

Ghi chú: Danh sách này có 61 sinh viên.

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
L PăB NG



1 Tr n Thúy An Nữ 26/7/1997 B c Liêu
2 Trương Khánh Băng Nam 25/7/1997 B c Liêu
3 Ph m Huỳnh Ngọc Châu Nữ 27/11/1997 TX Cà Mau, Cà Mau

4 Nguyễn Văn Chiêu Nam 24/03/1997 TP Cà Mau, Cà Mau

5 Lê Th  Kim Cương Nữ 01/02/1997 Phước Long, B c Liêu
6 Võ M nh Cường Nam 12/01/1997 Hòa Bình, B c Liêu
7 Lê Mỹ Duy Nữ 06/3/1997 B c Liêu
8 Phan Th  Hồng Đoan Nữ 02/09/1996 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
9 Tr n Văn Đức Nam 30/11/1997 Giá Rai, B c Liêu
10 Lê Quốc Gia Nam 01/8/1997 Hòa Bình, B c Liêu Cảnh báo l n 1
11 Thái Thanh Hà Nữ 10/4/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
12 Trương Tú Hoa Nữ 11/9/1996 B c Liêu
13 Đinh Hoàng Huy Nam 04/03/1997 Đông Hải, B c Liêu
14 Bùi Văn Khái Nam 01/01/1997 Phước Long, B c Liêu
15 Hứa Tú Linh Nữ 08/3/1997 Hòa Bình, B c Liêu
16 Nguyễn Trúc Linh Nữ 27/7/1997 Tr n Văn Thời, Cà Mau
17 Võ Th Linh Nữ 04/01/1997 Đông Hải, B c Liêu
18 Lưu Chí Lương Nam 10/4/1995 B c Liêu, Minh Hải
19 Huỳnh Tú My Nữ 23/4/1997 Đ m Dơi, Cà Mau
20 Ngô Huỳnh My Nữ 08/5/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
21 Tr n Th  Diễm My Nữ 28/4/1997 Phước Long, B c Liêu
22 Lâm Mỹ Mỹ Nữ 10/5/1997 Đông Hải, B c Liêu
23 Tr n Kim Ngân Nữ 21/4/1997 Giá Rai, B c Liêu
24 Tr nh Th  Kim Ngân Nữ 19/7/1996 Năm Căn, Cà Mau
25 Hoàng Bảo Ngọc Nữ 03/11/1997 B c Liêu
26 Nguyễn Châu Bảo Ngọc Nữ 1289/1997 Đông Hải, B c Liêu
27 Tr nh Th  Yến Ngọc Nữ 06/8/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu
28 Ph m Thanh Nhàn Nam 03/3/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
29 Lý Mỹ Nhi Nữ 08/9/1997 Th nh Tr , Sóc Trăng
30 Tr n Hoài Phát Nam 05/9/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
31 Ph m Vũ Phong Nam 30/8/1997 B c Liêu, B c Liêu
32 Võ Th  Tú Phương Nữ 19/5/1997 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
33 Mai Kim Quỳnh Nữ 20/4/1997 Phước Long, B c Liêu
34 Nguyễn Duy Thanh Nam 05/5/1996 Giá Rai, B c Liêu Cảnh báo l n 1
35 Nguyễn Th  Bé Thảo Nữ 04/6/1997 Giá Rai, B c Liêu
36 Trương Kim Thảo Nữ 10/01/1995 Đông Hải, B c Liêu
37 Tr n Chí Thi n Nam 10/6/1997 Phụng Hi p, C n Thơ Cảnh báo l n 1
38 Võ Văn Th nh Nam 22/8/1997 Phước Long, B c Liêu
39 Huỳnh Kiều Thơ Nữ 14/12/1997 Cái Nước, Cà Mau
40 Nguyễn Th  Cẩm Tiên Nữ 17/5/1997 Long Phú, Sóc Trăng
41 Nguyễn Lâm Trọng Tính Nam 01/01/1996 Phước Long, B c Liêu
42 Huỳnh Ngân Trâm Nữ 26/07/1997 TX Cà Mau, Cà Mau

43 Chiêm Mỹ Trân Nữ 20/8/1997 TX B c Liêu, B c Liêu
44 Huỳnh Th  Bảo Trân Nữ 21/8/1997 Hòa Bình, B c Liêu

H ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐăDƯỢCă5B

(Kèm theo Quyết định số  162 /QĐ-CĐYT ngày  20 tháng  9  năm 2016)

Phái N măsinh

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ



H ăvàătênSTT Nơiăsinh Ghi chúPhái N măsinh

45 Quách Huyền Trân Nữ 09/9/1997 Phước Long, B c Liêu
46 Quách Ngọc Thu Trang Nữ 15/02/1997 Giá Rai, B c Liêu
47 Trương Vi t Trinh Nữ 02/3/1997 Hồng Dân, B c Liêu
48 Đỗ Minh Tu n Nam 23/7/1997 TP B c Liêu, B c Liêu
49 Lâm Thanh Tùng Nam 1996 Đông Hải, B c Liêu
50 Ph m Thanh Tuyền Nam 11/8/1995 TX B c Liêu, B c Liêu
51 Ph m Ngọc Xuân Nữ 07/11/1997 Đông Hải, B c Liêu
52 Châu Th  Thúy  Vy Nữ 10/12/1997 Phước Long, B c Liêu
53 Phan Thanh Ý Nam 25/12/1997 Th nh Tr , Sóc Trăng
54 Ph m Kim Yến Nữ 11/11/1997 TX B c Liêu, B c Liêu

Ghi chú: Danh sách này có 54 sinh viên.

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
L PăB NG



Nam Nữ
1 Lưu Th  Như Bình 15/10/96 Phước Long, B c Liêu
2 Lê Th  Kim Chi 22/09/96 Th nh Tr , Sóc Trăng
3 Nguyễn Th  Hồng Chúc 06/07/95 Hồng Dân, B c Liêu
4 Tống Chí Cương 13/12/1996 Hòa Bình, B c Liêu
5 Trang Thúy Đi p 06/08/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
6 Tr n Th  Tú Duy 12/1/1994 Giá Rai, B c Liêu
7 Nguyễn Đô Em 20/07/95 Phước Long, B c Liêu
8 Tr n Ngọc Huyền 15/05/95 Hồng Dân, B c Liêu
9 Lý Hoàng K nh 20/11/95 Hồng Dân, B c Liêu
10 Nguyễn Thanh Lam 00/00/96 Giá Rai, B c Liêu
11 Danh Th  Mỹ Liên 1/1/1995 Hồng Dân, B c Liêu
12 Lương Xuân Lộc 7/4/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
13 Thái Thanh Lợi 14/11/96 B c Liêu, Minh Hải
14 Lý Văn Miền 19/04/95 Phước Long, B c Liêu
15 Hồ Ngọc Mơ 07/04/96 Th nh Tr , Sóc Trăng
16 Tr n Thanh Nga 08/10/96 Tr n Văn Thời, Cà Mau
17 Nguyễn Kim Ngọc 26/2/1995 Hồng Dân, B c Liêu
18 Nguyễn Thanh Nguyên 27/12/96 Vĩnh Lợi, Minh Hải
19 Văn Th  Yến Nhi 25/09/96 Hòa Bình, B c Liêu 
20 Châu Minh Nhí 1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
21 Nguyễn Th  Kiều Oanh 04/01/96 Phước Long, B c Liêu
22 Nguyễn Minh Quy 18/08/95 Giá Rai, B c Liêu
23 Ph m Thanh Quyên 19/6/1996 Th  xã B c Liêu, B c Liêu
24 Nguyễn Văn Tam 30/05/96 Phước Long, B c Liêu
25 Nguyễn Minh Tân 19/09/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
26 Kim Lê Thanh Thanh 02/12/96 TX B c Liêu, B c Liêu
27 Quách Ngọc Thảo 17/11/1995 TX B c Liêu, B c Liêu
28 Lý Thu Thảo 13/11/96 Mỹ Tú, Sóc Trăng
29 Quách Th Thi 17/03/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
30 Võ Minh Thiểu 30/11/95 Phước Long, B c Liêu
31 Võ Th  Thu Thúy 31/7/1995 Th nh Tr , Sóc Trăng
32 Đào Trúc Thùy 00/00/96 Đ m Dơi, Cà Mau
33 Lê Tr n Phương Thư 06/5/1996 TX B c Liêu, B c Liêu
34 Tr n Th  Cẩm Tiên 25/11/1995 Vĩnh Lợi, Minh Hải
35 Vũ Th  Thủy Tiên 15/07/96 Hòa Bình, B c Liêu
36 Tri u Tín 27/11/96 B c Liêu
37 Nguyễn Trung Tính 07/11/96 Giá Rai, B c Liêu
38 Đặng Huyền Trân 00/00/96 Giá Rai, B c Liêu

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

N măsinh
H ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă3,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐĐD8A

(Kèm theo Quyết định số 162 /QĐ-CĐYT ngày  20 tháng  9 năm 2016)



Nam Nữ
N măsinh

H ăvàătênSTT Nơiăsinh Ghi chú

39 Đoàn Th  Bảo Trang 06/06/96 Hồng Dân, B c Liêu
40 Huỳnh Th  Thùy Trang 19/06/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
41 Ph m Quốc Vi t 26/4/1994 TX B c Liêu, B c Liêu
42 Tr n Dương Vũ 07/07/96 TX B c liêu, B c Liêu
43 Th  Yến 1/1/1995 Hồng Dân, B c Liêu
44 Nguyễn Th  Ngọc Yến 09/05/96 Giá Rai, B c Liêu

Ghi chú: Danh sách này có 44 sinh viên.
B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang



Nam Nữ
1 Ngô Th  Tuyết C m 26/05/96 Hòa Bình, B c Liêu
2 Kim Th  Cúc 5/4/1996 Vĩnh Lợi, Minh Hải
3 Bùi Văn Đ i 21/09/95 Hồng Dân, B c Liêu
4 Tr nh Văn Đô 09/05/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu 
5 Tr n Th  Mỷ Dung 4/3/1996 Đông Hải, B c Liêu
6 Lê Minh Thành Duy 15/6/1995 Vĩnh Lợi, B c Liêu
7 Thái Vĩnh Hậu 04/02/96 Đông Hải, B c Liêu
8 Huỳnh Huy Hoàng 12/05/96 Bà R a, Vũng Tàu
9 Văn Duy Khanh 09/06/94 Vĩnh Thuận, Kiên Giang

10 Mai Tr n Tu n Khoa 28/08/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
11 Dư Th  Xuân Linh 14/8/1996 Đông Hải, B c Liêu
12 Quách Văn Lâm Linh 03/06/96 Vĩnh Thuận, Kiên Giang
13 Lê Hữu Lộc 20/07/96 Vĩnh Lợi, Minh Hải
14 Danh Minh 13/4/1991 Hồng Dân, B c Liêu
15 Tr n Huỳnh Quang Minh 09/09/95 TX B c liêu, B c Liêu
16 Huỳnh Hồng Mơ 08/04/96 Hồng Dân, B c Liêu
17 Lữ Th  Kim Ngân 20/4/1996 Vĩnh Lợi, B c Liêu
18 Lý Kim Ánh Nguy t 19/10/1995 Vĩnh Lợi, B c Liêu
19 Huỳnh Th  Yến Nhi 06/08/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
20 Đoàn Th Nhi 02/09/96 Phước Long, B c Liêu
21 Vũ Th  Hải Nhi 23/10/95 B c Liêu, Minh Hải
22 Ph m Thế Phương 23/06/96 TX B c Liêu, B c Liêu
23 Nguyễn Hoài Phương 00/00/96 Đông Hải, B c Liêu
24 Bùi Phát Quí 18/8/1994 Hồng Dân, B c Liêu
25 Lâm Bửu Tài 16/02/94 B c Liêu
26 Tăng Thành Tâm 07/10/96 TX B c Liêu, B c Liêu
27 Nguyễn Chí Thanh 02/05/96 Giá Rai, B c Liêu
28 Ngô Phương Thảo 16/9/1996 TX B c Liêu, B c Liêu
29 Võ Th  Thảo 1995 Vĩnh Lợi, B c Liêu
30 Nguyễn Bé Thảo 14/09/96 Đ m Dơi, Cà Mau
31 Nguyễn Trí Thức 16/10/95 B c Liêu, Minh Hải
32 Tr n Thủy Tiên 01/01/96 Hồng Dân, B c Liêu
33 Trương Phước Tiến 24/10/95 Sóc Trăng
34 Huỳnh Tr n Bảo Trâm 25/10/96 C n Thơ
35 Nguyễn Đức Trường 14/07/95 Hòa Bình, B c Liêu
36 Huỳnh Quốc Tú 20/9/1992 TX B c Liêu, B c Liêu
37 Nguyễn Bích Tuyền 10/06/94 Phước Long, B c Liêu
38 Nguyễn Xuân Tường Vi 28/01/96 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

(Kèm theo Quyết định số  162/QĐ-CĐYT ngày  20 tháng  9 năm 2016)
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C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă3,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐĐD8B



Nam Nữ
N măsinh

H ăvàătênSTT Nơiăsinh Ghi chú

39 Danh Vĩ 1/1/1996 Hồng Dân, B c Liêu
40 Tr n Th  Thúy Vy 16/06/95 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
41 Th Yến 01/01/96 Hồng Dân, B c Liêu
42 Sơn Th  Kim Linh 13/10/94 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
43 Nguyễn Th  Kiều Trang 03/02/95 Th nh Tr , Sóc Trăng

Ghi chú: Danh sách này có 43 sinh viên.
B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016

L PăB NG

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang



1 Nguyễn Như Ái Nữ 27/4/1997 Đ m Dơi, Cà Mau Cảnh báo l n 1

2 Ph m Trường An Nam 19/7/1997 Ngã Năm, Sóc Trăng Cảnh báo l n 1

3 Huỳnh Tu n Anh Nam 10/3/1996 TP Cà Mau, Cà Mau

4 Đào Hồng Chi Nữ 19/11/1997 TP Cà Mau, Cà Mau

5 Th ch Th  Xuân Đào Nữ 01/01/1996 Đông Hải, B c Liêu Cảnh báo l n 1

6 Huỳnh T n Dương Nam 23/02/1997 Giá Rai, B c Liêu Cảnh báo l n 1

7 Phàm Hải Điền Nam 29/7/1997 Th nh Tr , Sóc Trăng

8 Tr n Ngọc Hân Nữ 13/08/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

9 Tr n Th  Thanh Hòa Nữ 22/6/1997 Hòa Bình, B c Liêu

10 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 01/01/1997 Hồng Dân, B c Liêu Cảnh báo l n 1

11 Nguyễn Th  Cẩm Hưởng Nữ 08/9/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

12 Vũ Khánh Nam 22/12/1997 TX B c Liêu, B c Liêu

13 Phan Hải Lam Nữ 12/01/1996 Đ m Dơi, Cà Mau

14 Lê Xuân Lảm Nam 27/7/1997 Phước Long, B c Liêu

15 Nguyễn Thanh Liêm Nam 21/01/1997 Giá Rai, B c Liêu

16 Thái Lê Hoài Linh Nam 10/4/1997 Giá Rai, B c Liêu Cảnh báo l n 1

17 Nguyễn Thanh Loan Nữ 01/7/1996 Phước Long, B c Liêu Cảnh báo l n 1

18 Danh Hoàng Lực Nam 1997 Hòa Bình, B c Liêu

19 Danh Ngọc Mai Nữ 18/06/1997 TP B c Liêu, B c Liêu

20 Lê Huỳnh Diễm Mi Nữ 11/12/1997 B c Liêu

21 Phan Th Mơ Nữ 26/4/1997 Phước Long, B c Liêu

22 Th ch Thúy Ngân Nữ 12/12/1996 Vĩnh Châu, Sóc Trăng

23 Tr n Th Ngoãn Nữ 30/10/1996 Phước Long, B c Liêu Cảnh báo l n 1

24 Trương Kim Ngôn Nữ 06/5/1997 TX B c Liêu, B c Liêu

25 Phan Ngọc Nhiểm Nữ 20/5/1997 Hồng Dân, B c Liêu

26 Tr n Th  Huỳnh Như Nữ 26/7/1997 Hòa Bình, B c Liêu

27 Hứa Minh Nhựt Nam 23/6/1994 Hòa Bình, B c Liêu

28 Tr nh Hoàng Phi Nam 28/7/1997 TX B c Liêu, B c Liêu

29 Lâm Mỹ Phụng Nữ 21/10/1997 B c Liêu

30 Sơn Tài Nam 10/3/1996 TX B c Liêu, B c Liêu Cảnh báo l n 1

31 Ph m Văn Tâm Nam 29/6/1996 Giá Rai, B c Liêu

32 Lê Hi p Thành Nam 18/11/1997 Phước Long, B c Liêu

33 Lê Cẩm Thi Nữ 15/9/1996 Phước Long, B c Liêu Cảnh báo l n 1

34 Nguyễn Hồng Thoa Nữ 16/4/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

35 Bùi Gia Toàn Nam 18/6/1997 TX B c Liêu, B c Liêu

36 Nguyễn Th  Cẩm Tú Nữ 10/12/1997 Tiền Giang, Mỹ Tho

37 Tr n Ngọc Tú Nữ 18/05/1996 Hồng Dân, B c Liêu

H ăvàătênSTT

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐĐD9A

(Kèm theo Quyết định số  162/QĐ-CĐYT ngày 20 tháng  9 năm 2016)

Phái N măsinh

UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ



H ăvàătênSTT Nơiăsinh Ghi chúPhái N măsinh

38 Kim Thanh Tùng Nam 01/01/1995 Đông Hải, B c Liêu

39 Ph m Th  Tường Vi Nữ 19/01/1997 Hồng Dân, B c Liêu

40 Tr n Như Ý Nữ 11/04/1996 Đông Hải, B c Liêu

Ghi chú: Danh sách này có 40 sinh viên.

HuỳnhăĐiềnăCôn

KT.ăHI UăTRƯỞNG
PHÓăHI UăTRƯỞNG

Nguy năKimăNhang

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
L PăB NG



1 Bùi Thì Vân Anh Nữ 28/2/1996 Hoa Lư, Ninh Bình

2 Trương Nhựt Anh Nam 27/7/1997 B c Liêu

3 Lâm Ngọc Châu Nữ 30/4/1997 B c Liêu

4 Tô Hoàng Dũng Nam 06/01/1997 TX B c Liêu, B c Liêu

5 Nguyễn Lê Ái Duy Nữ 31/12/1997 Giá Rai, B c Liêu

16 Phan Thanh Ngộ Nam 1997 Hòa Bình, B c Liêu

17 Nguyễn Th  Yến Ngọc Nữ 01/01/1996 Phước Long, B c Liêu

18 Tr n Trọng Nguyễn Nam 17/12/1997 Thới Bình, Cà Mau

19 Tr n Th  Linh Nhi Nữ 27/08/1997 B c Liêu, B c Liêu

20 Nguyễn Ngọc Nhiễn Nữ 01/01/1997 Hồng Dân, B c Liêu

21 Cao Th  Hồng Nhung Nữ 21/06/1997 Nghĩa Đàn, Ngh  An

22 Phan Huỳnh Nhựt Nam 07/12/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu

23 Đặng Văn No Nam 01/01/1995 Hồng Dân, B c Liêu

24 Tăng Hoài Phong Nam 1993 U Minh, Cà Mau Cảnh báo l n 1

25 Huỳnh Kim Phượng Nữ 12/01/1997 TX B c Liêu, B c Liêu

26 Bùi Thái Tâm Nam 30/10/1996 Đông Hải, B c Liêu

27 Huỳnh Th Thích Nữ 19/6/1997 Phước Long, B c Liêu

28 Huỳnh Th  Kim Thọ Nữ 03/9/1996 TX B c Liêu, B c Liêu

29 Quách Kiến Thực Nam 05/5/1997 Vĩnh Lợi, B c Liêu Cảnh báo l n 1

30 Ngô Hoài Thương Nữ 01/01/1997 Giá Rai, B c Liêu

31 Lê Văn Tu n Nam 01/4/1997 Đông Hải, B c Liêu

32 Danh Th Tuyền Nữ 01/01/1997 Hòa Bình, B c Liêu

33 Tăng Th  Thu Viên Nữ 20/3/1997 Vĩnh Châu, Sóc Trăng

34 Mai Cẩm Ý Nữ 19/8/1996 Giá Rai, B c Liêu

Ghi chú: Danh sách này có 34 sinh viên.

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú
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L PăB NG

H ăvàătênSTT



Nam Nữ
1 Nguyễn Th  ái Bắc 15/05/95 Vĩnh Lợi, B c Liêu
2 Vũ Th Duyên 16/09/96 Khánh Yên, Ninh Bình

3 Phan Ngọc Khiếm 01/01/95 Đông Hải, B c Liêu
4 Tr n Th  Ngọc Khuyên 21.08.1996 Th nh Tr , Sóc Trăng
5 Nguyễn Thúy Lam 18/11/96 Cà Mau, Minh Hải
6 Nguyễn Ngọc Mai 21/11/1995 Vĩnh Lợi, B c Liêu
7 Tr n Hồng My 20/08/95 Đông Hải, B c Liêu
8 La Th  Tiểu My 10.12.1996 Phước Long, B c Liêu
9 Giang Th  Kim Ngân 11/10/96 B c Liêu
10 Lê Th  Nhiên 08.11.1996 Phước Long, B c Liêu
11 Huỳnh Như 15/04/95 Th nh Tr , Sóc Trăng
12 Nguyễn Th  Mỹ Phụng 05.11.1996 TX B c Liêu, B c Liêu
13 Th ch Th  Kiều Phượng 20.06.1993 Vĩnh Lợi, Minh Hải
14 Lưu Bé Sáu 00/00/94 Giá Rai, B c Liêu
15 Ph m Kim The 02/08/96 Vĩnh Lợi, B c Liêu
16 Nguyễn Th  Lan Thi 20.09.1996 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
17 Nguyễn Th  Anh Thư 08/11/96 TX B c Liêu, B c Liêu
18 Nguyễn Th  Cẩm Tiên 02.07.1996 Phước Long, B c Liêu

Ghi chú: Danh sách này có 18 sinh viên.

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CĐYT ngày  20 tháng  9 năm 2016)
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DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă3,ăN MăH Că2016ă-ă2017
L PăCĐHS2



1 Trương Th  Lan Anh Nữ 05/4/1997 Phước Long, B c Liêu

2 Mã Thúy Duy Nữ 26/7/1997 Đ m Dơi, Cà Mau

3 Nguyễn Th  Thùy Hân Nữ 03/10/1996 Giá Rai, B c Liêu

4 Th Linh Nữ 01/01/1995 Hồng Dân, B c Liêu

5 Lê Th  Diễm Mi Nữ 03/02/1996 Phước Long, B c Liêu

6 Huỳnh Kiều M Nữ 10/9/1996 Hồng Dân, B c Liêu

7 Nguyễn Th Nga Nữ 05/7/1997 Tứ Kỳ, Hải Dương

8 Lê Th  Kim Ngân Nữ 24/4/1996 Hồng Dân, B c Liêu

9 Nguyễn Th  Cẩm Tiên Nữ 08/4/1997 Cái Nước, Cà Mau

10 Nguyễn Huyền Trang Nữ 02/10/1996 Phước Long, B c Liêu

Ghi chú: Danh sách này có 10 sinh viên.

C NGăHọAăXÃăH IăCHỦăNGHĨAăVI TăNAM
Đ căl pă-ăTựădoă-ăH nhăphúc

Nơiăsinh Ghi chú

DANHăSÁCHăSINHăVIÊNăĐƯỢCăH CăTIẾPăN MăTHỨă2,ăN MăH Că2016ă-ă2017
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KT.ăHI UăTRƯỞNG
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UBND T NH B C LIÊU
TRƯỜNGăCAOăĐẲNGăYăTẾ

B c Liêu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
L PăB NG

H ăvàătênSTT


